
Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

Phòn

g

CCB15B

13h15: Học 

lại Giáo dục 

chính 

trị(Gia)

4
Nhun

g
104

13h15: Học 

lại Giáo dục 

chính trị(Gia)

4 Tuấn 106

CHD16 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: Quản 

trị quan hệ 

khách hàng

4 Hiền
THL

H

CHD16

13h15: Tổ 

chức các 

HĐ, SK 

trong DL

4 Dũng
THL

H

13h15: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
207

CLH16 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: Quản 

trị quan hệ 

khách hàng

4 Hiền
THL

H

CLH16

13h15: Tổ 

chức các 

HĐ, SK 

trong DL

4 Dũng
THL

H

13h15: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
207

CCB16A Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: Thu 

báo cáo 

thực tập

4 Chiền 103

CCB16A

CCB16A

13h15: N1: 

Chế biến 

món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Hùng 

TG
Á 1

13h15:N1: 

Chế biến món 

ăn tráng 

miệng

4 Chiền Á 2

CCB16A

13h15: N2: 

Chế biến 

món ăn 

tráng miệng

4 Hạ Á 2

13h15:N2: 

Chế biến món 

ăn 

TQ,TL,SGP

4
Loan 

CB
Á 1

CCB16B Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: Thu 

báo cáo 

thực tập

4 Chiền 103

CCB16B

13h15: Chế 

biến món ăn 

tráng miệng

4 Hạ Á 2

13h15:N2: 

Chế biến món 

ăn 

TQ,TL,SGP

4
Loan 

CB
Á 1

LỊCH HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG TỪ 31/08/2026 - 06/09/2026

TUẦN 11 - NĂM HỌC 2026-2027

   Giờ học: Hệ CĐ: Sáng (S) 7h30     Chiều(C): 13h15

                    Hệ TC: Sáng (S) 7h00     Chiều(C): 13h00
Thứ 2(31/8) Thứ 3(01/9) Thứ 4(02/9) Thứ 5(03/9) Thứ 6 (04/9) Thứ 7(05/9)



Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

Phòn

g

Thứ 2(31/8) Thứ 3(01/9) Thứ 4(02/9) Thứ 5(03/9) Thứ 6 (04/9) Thứ 7(05/9)

CQK16A Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: Thu 

báo cáo 

thực tập

4 Thúy 104

CQK16A
13h15: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
104

13h15: Quản 

lý tài chính 

KS, NH

4 Thúy 104

CLT16 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: Thu 

báo cáo 

thực tập

4 Thúy 104

CLT16
13h15: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
104

13h15: Quản 

lý tài chính 

KS, NH

4 Thúy 104

CCB17A Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: Thu 

báo cáo 

thực tập

4 Mai 105

CCB17A

CCB17A

7h30:N2: 

Chế biến 

món ăn âu

4 Chiền Âu 1

CCB17B Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: Thu 

báo cáo 

thực tập

4 Mai 105

CCB17B

13h15:N1: 

Chế biến 

bánh á

4
Loan 

CB

Bán

h

CCB17B

7h30:N2: 

Chế biến 

món ăn âu

4 Chiền Âu 1

13h: Học bổ 

sung An ninh - 

An toàn trong 

HĐ DL

4 Tuấn 106

CHD17A Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: HD 

tham quan 

trên PT 

tuyến ĐMT

4 Dũng
THH

D

CHD17A

13h15: Đại 

cương lịch 

sử Việt Nam

4 Hoàn 207

13h: Học bổ 

sung An ninh - 

An toàn trong 

HĐ DL

4 Tuấn 106

CHD17B Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: HD 

tham quan 

trên PT 

tuyến ĐMT

4 Dũng
THH

D

CHD17B

13h15: Đại 

cương lịch 

sử Việt Nam

4 Hoàn 207

13h15: Tiếng 

anh CN 

hướng dẫn

4
P.Hư

ờng
101

CLH17 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ



Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

Phòn

g

Thứ 2(31/8) Thứ 3(01/9) Thứ 4(02/9) Thứ 5(03/9) Thứ 6 (04/9) Thứ 7(05/9)

CLH17

13h15: Đại 

cương lịch 

sử Việt Nam

4 Hoàn 207

13h: Học bổ 

sung An ninh - 

An toàn trong 

HĐ DL

4 Tuấn 106

CQK17A Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30:N1: 

Phục vụ 

khách LT  

tại BPLT

4 D. Hà LT1

CQK17A

7h30:N2: 

Tiếng anh 

CN nhà 

hàng

4
P.Hư

ờng
101

CQK17A

13h15: Thu 

báo cáo 

thực tập

4 B.Lan 205

13h: Học bổ 

sung An ninh - 

An toàn trong 

HĐ DL

4 Tuấn 106

CLGT17 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: NV 

chăm sóc 

KH trong KD 

Logistics

4 H.Hà 201

CLGT17

13h15: 

Tiếng anh 

CN logistic

4
Hải 

Hà
201

13h15: NV 

chăm sóc KH 

trong KD 

logistic

4 H.Hà 201

CCB18A

7h30: Kỹ 

thuật làm 

bếp

4 Thủy 107
8h: Khai 

giảng 

Tầng 

2 khu 

thực 

hành 

nhà 

hàng

CCB18A

13h15: Kỹ 

thuật cắt tỉa 

trang trí

4 Mai Tỉa 2
13h15: Kỹ 

thuật làm bếp
4 Thủy 206

CCB18B

7h30: Kỹ 

thuật làm 

bếp

4
Loan 

CB
Á 1

8h: Khai 

giảng 

Tầng 

2 khu 

thực 

hành 

nhà 

hàng



Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

Phòn

g

Thứ 2(31/8) Thứ 3(01/9) Thứ 4(02/9) Thứ 5(03/9) Thứ 6 (04/9) Thứ 7(05/9)

CCB18B

13h15: Kỹ 

thuật làm 

bếp

4 Thủy 107

13h15: Kỹ 

thuật cắt tỉa 

trang trí

4 Mai Tỉa 2

CHD18A

7h30: Cơ sở 

vă hóa việt 

nam

4
Dươn

g
206

8h: Khai 

giảng 

Tầng 

2 khu 

thực 

hành 

nhà 

hàng

CHD18A

13h15: 

Tuyến điểm 

DL VN

4 Hiền 206
13h15: Tiếng 

anh cơ sở
4

Hải 

Hà
103

CHD18B

7h30: Cơ sở 

vă hóa việt 

nam

4
Dươn

g
206

8h: Khai 

giảng 

Tầng 

2 khu 

thực 

hành 

nhà 

hàng

CHD18B

13h15: 

Tuyến điểm 

DL VN

4 Hiền 206
13h15: Tiếng 

anh cơ sở
4

M.An

h
102

CLH18

7h30: Cơ sở 

vă hóa việt 

nam

4
Dươn

g
206

8h: Khai 

giảng 

Tầng 

2 khu 

thực 

hành 

nhà 

hàng

CLH18

13h15: 

Tuyến điểm 

DL VN

4 Hiền 206
13h15: Tiếng 

anh cơ sở
4

M.An

h
102

CQK18A

7h30: Phục 

vụ ăn uống 

trong NH

4 Hợp NH1
8h: Khai 

giảng 

Tầng 

2 khu 

thực 

hành 

nhà 

hàng

CQK18A

13h15: Tổ 

chức bán 

buồng và 

DV

4 D.Hà LT1

13h15: Tổ 

chức bán 

buồng và DV

4 D.Hà LT1



Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

Phòn

g

Thứ 2(31/8) Thứ 3(01/9) Thứ 4(02/9) Thứ 5(03/9) Thứ 6 (04/9) Thứ 7(05/9)

CQK18B

7h30: Vệ 

sinh các KV 

trong KS

4 P.Lan THB
8h: Khai 

giảng 

Tầng 

2 khu 

thực 

hành 

nhà 

hàng

CQK18B

13h15: Vệ 

sinh các KV 

trong KS

4 P.Lan THB

13h15: Vệ 

sinh các KV 

trong KS

4 P.Lan THB

CQT18
7h30: Tiếng 

anh cơ sở
4

Hải 

Hà
202

8h: Khai 

giảng 

Tầng 

2 khu 

thực 

hành 

nhà 

hàng

CQT18

13h15: Cơ 

sở văn hóa 

Việt Nam

4
Dươn

g
202

13h15: Tiếng 

Trung Quốc 

tổng hợp 1

4 Viên 202

CLGT18

7h30: Tổ 

chức vận 

chuyển

4 Hoàn 203
8h: Khai 

giảng 

Tầng 

2 khu 

thực 

hành 

nhà 

hàng

CLGT18

13h15: An 

toàn trong 

lao động

4 Tuấn 203

13h15: 

Logictic căn 

bản

4 Dũng 203

CLTCB17 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: Học 

bổ sung 

giáo dục 

chính trị

4 Hiên 106

CLTCB17

13h15: Học 

bổ dung 

giáo dục 

chính trị

4 Hiên 106

13h15: Học 

bổ dung giáo 

dục chính trị

4 Hiên 107

CLTNH17 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

CLTNH17



Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

Phòn

g

Thứ 2(31/8) Thứ 3(01/9) Thứ 4(02/9) Thứ 5(03/9) Thứ 6 (04/9) Thứ 7(05/9)

CLTCB18A 35 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ
7h30: Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 106

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

Chiền, 

Hạ, 

Hùng, 

Giang, 

Dương

, Hoàn, 

Viên

206

CLTCB18A 35

CLTCB18A 35

CLTCB18A 35
13h15: Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 106

13h15: Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 107

CLTCB18B 29 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: N1: 

Chế biến 

món ăn âu

4
Hùng 

TG
Á 2

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

D.Hà, 

B.Lan, 

Thúy, 

Hằng 

ĐT, 

Học , 

Hiền

206, 

207

CLTCB18B 29

13h15: 

N1:Chế biến 

bánh âu

4 Hạ
Bán

h

CLTCB18B 29

CLTCB18B 29

CLTNH18 19 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

7h30: Tổ 

chức tiệc và 

sự kiện

4
N.Lin

h
102

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

D.Hà, 

B.Lan, 

Thúy, 

Hằng 

ĐT, 

Học , 

Hiền

207

CLTNH18 19

13h15: Bày 

bàn và PV 

tiệc

4
Loan 

KS
NH2

13h15: Tổ 

chức tiệc và 

sự kiện

4
N.Lin

h
204

CLTHD18 10 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ
7h30: Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 106

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

D.Hà, 

B.Lan, 

Thúy, 

Hằng 

ĐT, 

Học , 

Hiền

207



Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

Phòn

g

Thứ 2(31/8) Thứ 3(01/9) Thứ 4(02/9) Thứ 5(03/9) Thứ 6 (04/9) Thứ 7(05/9)

CLTHD18 10
13h15: Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 106

13h15: Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 107

CLTLT18 5 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ
7h30: Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 106

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

D.Hà, 

B.Lan, 

Thúy, 

Hằng 

ĐT, 

Học , 

Hiền

206

CLTLT18 5
13h15: Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 106

13h15: Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 107

TCB17A,B 52 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ
N1: THNN 

tại cơ sở
DN DN

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

Như, 

Loan 

CB, 

Thủy,Q

uyên 

KT

306

TCB17A,B 52

7h:N2: Chế 

biến món ăn 

âu

5
Thườ

ng
Âu 2

13h:N2: Chế 

biến món ăn 

âu

5
Thườ

ng
Âu 1

TCB17A,B 52

TNH17A 25 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

Hợp, 

Loan 

KS, 

P.Lan, 

B.Mai, 

Dũng

208

TNH17A 25

TLT17A 13 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ
THNN tại cơ 

sở
DN DN

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

Hợp, 

Loan 

KS, 

P.Lan, 

B.Mai, 

Dũng

208

THD17A 19 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ
THNN tại cơ 

sở

13h: Thực 

hành NN tại 

cơ sở

5
Dươn

g

Thự

c tế

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

Hợp, 

Loan 

KS, 

P.Lan, 

B.Mai, 

Dũng

208



Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

Phòn

g

Thứ 2(31/8) Thứ 3(01/9) Thứ 4(02/9) Thứ 5(03/9) Thứ 6 (04/9) Thứ 7(05/9)

TCB18A 35 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

Huệ, 

Trang, 

Hải Hà, 

Hoa, 

Hường 

TV

106

TCB18A 35

13h: An ninh- 

An toàn trong 

HĐ DL

4 Tuấn 106

TCB18B 20 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

Huệ, 

Trang, 

Hải Hà, 

Hoa, 

Hường 

TV

106

TCB18B 20

13h: An ninh- 

An toàn trong 

HĐ DL

4 Tuấn 106

TNH18A 24 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

Hải 

Hòa, 

Đang, 

N.Linh,

Hiên

107

TNH18A 24

TLT18A 13 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

Hải 

Hòa, 

Đang, 

N.Linh,

Hiên

107

TLT18A 13

13h: Học Bổ 

sung An ninh - 

An toàn trong 

HĐ DL

4 Tuấn 106

THD18A 11 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

8h: Khai 

giảng năm 

học 2026-

2027

Hải 

Hòa, 

Đang, 

N.Linh,

Hiên

107

THD18A 11


